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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 24/10/2018

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT:
1. Tình hình lũ và triều cường khu vực đồng bằng sông Cửu Long:
Lũ đang lên theo kỳ triều cường, mực nước cao nhất sáng ngày 24/10, trên sông Tiền tại Tân Châu 2,56m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,54m dưới BĐ1, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn ở trên BĐ2.

Dự báo: Hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều. Đến ngày 28/10, mực nước cao nhất tại Tân Châu: 2,55m; tại Châu Đốc: 2,48m.
Cảnh báo: Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, sạt lở đê bao vùng ven sông và triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ.
2. Tình hình mưa:
- Mưa ngày (từ 19h00 ngày 23/10 đến 19h00 ngày 24/10): Cả nước rải rác có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm; riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rất to. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Tà Gia (Lai Châu): 84mm, Mường Lát (Thanh Hóa): 102mm, Con Cuông (Nghệ An): 101mm, Hòa Thịnh (Phú Yên): 84mm, Phụng Hiệp (Cần Thơ): 78mm.
- Mưa đêm (từ 19h00 ngày 24/10 đến 07h00 ngày 25/10): Cả nước rải rác có mưa nhỏ. Một số trạm có lượng mưa như: Bắc Yên (Sơn La) 15mm, Than Uyên (Lai Châu): 26mm, Điện Biên (Điện Biên): 13mm, Phước Long (Bình Phước): 26mm.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ ỨNG PHÓ
1. Trung ương:
Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết và tình hình thiên tai ở các địa phương.
2. Địa phương
Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết và thông báo cho các cơ quan và người dân chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện:
Hồ chứa lưu vực sông Hồng vận hành theo quy trình. Ngoài ra, trong 171 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 10 hồ xả điều tiết qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực trên cả nước dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.
(Chi tiết tại phụ lục kèm theo Báo cáo)
2. Hồ chứa thủy lợi: 

- Bắc Bộ có 189/289 hồ lớn và 2.133/2.696 hồ nhỏ đã tích đầy nước. 
- Bắc Trung Bộ có 33/135 hồ lớn và 1.185/1.785 hồ nhỏ tích đầy nước. 
- Nam Trung Bộ: có 129 hồ lớn, đạt 30÷55% dung tích thiết kế; 372 hồ nhỏ, đạt 35÷60% dung tích thiết kế.
- Tây Nguyên: 20/121 hồ lớn và 600/1.009 hồ nhỏ tích đầy nước. 

IV. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

1. Hà Giang: Do mưa lớn cục bộ tại khu vực huyện Quang Bình (lượng mưa từ 60-90mm) vào ngày 22/10 gây thiệt hại như sau: 01 người chết (ông Hoàng Văn Sầu, sinh năm 1954, tại thôn Bản Rịa, xã Bản Rịa, huyện Quang Bình do bị lũ cuốn trôi); 02 người mất tích (anh Hoàng Văn Đại, sinh năm 1988, tại thôn Bản Rịa, xã Bản Rịa, huyện Quang Bình; tăng thêm 01 người so với báo cáo nhanh ngày 23/10, là ông Táo Seo Vảng, sinh năm 1962, tại thôn Trung Thành, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần do bị lũ cuốn trôi); 02 người bị thương (Theo Báo cáo số 421/BC-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Hà Giang).
2. Hòa Bình: Mưa lớn gây thiệt hại trên địa bàn huyện Kim Bôi như sau: 07 hộ bị ảnh hưởng; 180,15 ha hoa màu bị ngập; 34,4 ha hoa màu bị vùi lấp; 120 con gia cầm bị cuốn trôi; 04 trạm bơm bị hư hỏng; kè trạm bơm Đồi Bổi bị cuốn trôi; 50 m mương bị sạt; 01 cầu dân sinh xã Sào Báy bị cuốn trôi; 01 cống xả đáy bị hư hỏng; 600 m3 đường giao thông nông thôn bị sạt lở (Theo Báo cáo số 152/BC-BCH ngày 24/10/2018 của Văn phòng BCH PCTT-TKCN Hòa Bình).
3. Bắc Kạn: Do mưa lớn cục bộ vào ngày 23-24/10 gây sạt ta luy dương 19.816m3 đất, đá tại quốc lộ 279 và 170 m3 đất tại tỉnh lộ ĐT.253B; đã thông đường tạm thời tại vị trí km 48+950 quốc lộ 279 (Theo Báo cáo nhanh số 84/BC-VPPCTT ngày 24/10/2018 của Văn phòng BCH PCTT-TKCN Bắc Kạn).
V. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI VÀ CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Tại Bắc Kạn: Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai khắc phục đảm bảo giao thông thông suốt.
2. Tại Hà Giang: Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Quang Bình đã chỉ đạo UBND xã Bản Rịa huy động lực lượng dân quân, công an xung kích tiếp tục tìm kiếm người mất tích.
3. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long: Tiếp tục thực hiện theo nội dung Công văn số 170/TWPCTT ngày 19/10/2018 của Ban Chỉ đạo TW về PCTT, đặc biệt, chú trọng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng người dân, phòng chống điện giật, đuối nước,…tránh tình trạng chủ quan, nhất là tại khu vực đông dân cư bị ngập nước.
4. Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ: Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, gió mùa Đông Bắc, mưa lớn diện rộng, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, dông, lốc, sét, để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
5. Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT để kịp thời chỉ đạo, ứng phó./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQG ƯPSCTT&TKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;

- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trường Sơn




PHỤ LỤC
TÌNH HÌNH MƯA VÀ HỒ CHỨA
(Kèm theo Báo cáo nhanh công tác trực ban ngày 24/10/2018

của VPTT Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai)

1. Tình hình mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 22/10 đến 19h00 ngày 24/10, các khu vực trên cả nước có mưa, mưa vừa có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến dưới 150mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Kim Bôi (Hòa Bình): 298 mm, Bắc Mê (Hà Giang): 164mm, Hà Nam (Hà Nam) 153mm; Nam Định (Nam Định):160mm; Ninh Bình (Ninh Bình): 188 mm, Đông Quý (Thái Bình) 219mm.
2. Thông tin hồ chứa thủy điện:

2.1. Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên lưu vực sông Hồng: 

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Bản Chát
	7h
	24/10
	474,34
	370,50
	440,10
	120,00

	
	7h
	25/10
	474,48
	371,30
	159,40
	239,20

	Huội Quảng
	7h
	24/10
	369,81
	213,80
	5
	0

	
	7h
	25/10
	369,92
	214,00
	285,3
	269,4

	Lai Châu
	7h
	24/10
	290,37
	214,00
	971
	663

	
	7h
	25/10
	291,36
	214,16
	1.119
	1.068

	Sơn La
	7h
	24/10
	213,89
	117,40
	402
	1.791

	
	7h
	25/10
	214,02
	117,27
	1.414
	1.247

	Hòa Bình
	7h
	24/10
	116,06
	12,15
	1.925
	1.640

	
	7h
	25/10
	116,24
	12,12
	496
	1.637

	Tuyên Quang
	7h
	24/10
	120,36
	53,69
	1.437
	1.678

	
	7h
	25/10
	120,26
	51,51
	1.026
	1.026

	Thác Bà
	7h
	24/10
	58,19
	20,93
	0
	0

	
	7h
	25/10
	58,16
	23,83
	250
	380

	
	
	
	
	
	
	


2.2. Hồ chứa thủy điện khác: 
Theo Báo cáo lúc 06h00 ngày 25/10 của Bộ Công Thương, tình hình vận hành hồ chứa thủy điện như sau: Trong 171 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 10 hồ xả điều tiết qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường, cụ thể:

1. Khu vực Bắc Bộ (68 hồ): Có 01 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Tuyên Quang: 637/1027; Có 08 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Thái An: 14/65; Mường Hum: 16/49; Nậm Củn: 40/86; Nho Quế 1: 18/140; Nho Quế 2: 37/157; Tà Thàng: 31/76; Ngòi Phát: 39/67; Thác Xăng: 67/157

2. Khu vực Bắc Trung Bộ (16 hồ): Các hồ vận hành bình thường.

3. Khu vực Tây Nguyên (54 hồ): Có 01 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đrây Hinh 1: 70/280

4. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (28 hồ): Các hồ vận hành bình thường 5. Khu vực Đông Nam Bộ (05 hồ): Các hồ vận hành bình thường./.

Trưởng ca trực: 			Lê Thị Thanh Hà


Trực ban 1:                                         Nguyễn Anh Sơn
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